
Kính gửi:   Qúy Khách Hàng

Công ty HTH Sài Gòn  xin gửi Qúy Khách Hàng báo giá Conwood Ốp tường, trần chi tiết như sau:

STT Mã sản phẩm
Quy cách

(Rộng x Dài x Dày)
Hình sản phẩm Bề mặt

Đơn giá

(VNĐ/Thanh)

Đơn giá

(VNĐ/m2)

Xớ gỗ, vác cạnh 120.000 525.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 105.000 460.000

Xớ gỗ, vác cạnh 160.000 699.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 145.000 635.000

Xớ gỗ, vác cạnh 175.000 570.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 140.000 460.000

Xớ gỗ, vác cạnh 240.000 787.000

Vân gỗ nổi, vác cạnh 205.000 670.000

5 Ceiling Boarder 50 x 3050 x 11 mm xớ gỗ 100.000

6 LapSiding 6x1 BG 150 x 3050 x 11 mm Vân gỗ nổi, có gờ 343.000 750.000

7 LapSiding G0 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 430.000 705.000

8 LapSiding G1 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 430.000 705.000

9 LapSiding G2 200 x 3050 x 11 mm Xớ gỗ, có gờ 430.000 705.000

10 Siding 6"/8 mm 150 x  3050 x 8 mm Vân gỗ 140.000 305.000

11 Siding 8"/8 mm 200 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 190.000 310.000
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75 x 3050 x 8 mm

75 x 3050 x 11 mm

100 x 3050 x 8mm

100 x 3050 x 11 mm

Lath 3"Cut / 8 mm

Lath 3"Cut / 11 mm

Lath 4" Cut / 8 mm

Lath 4" Cut / 11 mm
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Địa chỉ: 52 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10 

MST: 0317175016                

Hotline: 0896 611 522 (zalo)                           

 Mail: hthsaigon.info@gmail.com

BẢNG GIÁ CONWOOD ỐP TƯỜNG, TRẦN
(Báo giá được áp dụng từ ngày 01/03/2022)



12 Siding 9"/8 mm 225 x 3050 x 8 mm Vân gỗ 215.000 310.000

13 Plank 1"/25 mm 100 x 3050 x 25 mm xớ gỗ,có gờ, 3 sóng 465.000 1,525.000

14
Decorative Panel - 

Modem 3000 mm
200 x 3050 x 16 mm xớ gỗ 750.000 1,230.000

Ghi chú: Giá trên chỉ là giá vật tư thanh Conwood thô, giá chưa bao gồm sơn và thi công

Xuất xứ hàng hóa: Thái Lan

Thanh toán: 

Lần 1: Đặt cọc 30% ngay khi đặt hàng.

Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng khi hàng hoá tập kết tại công trình.

Còn lại  thanh toán ngay khi giao nhận hàng với đơn hàng mua bán vật tư.

Nếu ngoài khu vực TP.HCM, quý khách vui lòng thanh toán thêm phần chi phí phát sinh.

CÔNG TY HTH SÀI GÒN nhận bảo hành Conwood 5 năm

Điều kiện bảo hành:

(1) Về chất lượng sản phẩm: Cong vênh, co ngót, lẫn hóa chất độc hại.

(2) Về thi công: Co phồng, vết bẩn, vệ sinh - an toàn, đúng thời gian cam kết.


